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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Tên dịch vụ: Cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo
Tên sản phẩm: Cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo
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Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: chuong_2_name]1. Phạm vi điều chỉnh
  Định mức kinh tế - kỹ thuật (sau đây viết tắt là ĐMKTKT) này được áp dụng thực hiện công việc Cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo 
2. Đối tượng áp dụng
 Định mức này áp dụng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (gọi tắt là cơ quan đặt hàng), UBND các xã, phường, các đơn vị Sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hang hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
4. Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 
5. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh các đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Tên dịch vụ: Cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Bò
	Trâu
	So sánh với ĐMKTKT đã được phê duyệt

	I
	Vật tư cho 1 con trâu, bò giống phối có chửa
	
	
	
	Áp dụng theo nội dung Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Yên Bái

	1
	Tinh đông lạnh
	Liều
	2
	3
	

	2
	Ni tơ lỏng
	lít
	2
	3
	

	3
	Găng tay thụ tinh nhân tạo
	cái
	2
	3
	

	4
	Ống gen thụ tinh nhân tạo
	cái
	2
	3
	

	II
	Khấu hao dụng cụ
	
	
	
	

	1
	Cứ 2000 con phối chửa được sử dụng bình ni tơ 35 lít
	bình
	1
	2
	

	2
	Cứ 2000 con phối chửa được sử dụng bình ni tơ 3 lít
	
	3
	6
	

	III
	Hỗ trợ một phần tiền công lao động cho dẫn tinh viên/1 con cái có chửa
	Đồng
	100.000
	150.000
	

	IV
	Hỗ trợ công lao động kỹ thuật chỉ đạo
	Con phối /người
	1000
	700
	

	V
	Trình độ lao động
	
	
	
	

	
	Trình độ công nhân chăn nuôi
	Bậc
	≥ 3
	≥ 3
	

	
	Trình độ lao động kỹ thuật, chă nuôi, thú y
	Bậc
	≥ 3
	≥ 3
	

	
	
	
	
	
	



